	BỘ NÔNG NGHIỆP

[image: image2.png]


 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

	Số :           QĐ/BNN-KL
	Hà nội, ngày        tháng    năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển động vật hoang dã
giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến 2025


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 3/01/2008 của Chính phủ, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

Căn cứ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/6/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành Quy định tạm thời về quản lý quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-BNN-KH ngày 19/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê duyệt đề cương, dự toán Dự án “Quy hoạch bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm tại tờ trình số 505/TTr/KL-CITES ngày 30/5/2008 và các tài liệu có liên quan;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã giai đoạn 2010 - 2015 tầm nhìn đến 2025, gồm các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu Quy hoạch 

a) Mục tiêu tổng quát:



- Bảo tồn và phát triển động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, những loài có giá trị kinh tế cao nhằm quản lý bền vững tài nguyên động vật hoang dã của Việt Nam.



- Góp phần phát triển nghề chăn nuôi động vật hoang dã phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giảm áp lực săn bắt động vật hoang dã trong tự nhiên.



b) Mục tiêu cụ thể:



Xây dựng hệ thống các Trung tâm cứu hộ và Trung tâm nhân nuôi phát triển các loài động vật hoang dã trên phạm vi cả nước nhằm: Nâng cao khả năng cứu hộ động vật hoang dã; Cung cấp nguồn giống và dịch vụ kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát triển nhân nuôi động vật hoang dã.

2. Thời gian thực hiện: 

- Giai đoạn 1: Từ 2010-2012: Xây dựng nâng cấp hệ thống các Trung tâm cứu hộ
- Giai đoạn 2: Từ 2013-2015: Nghiên cứu và chọn giống
- Giai đoạn 3: Từ 2016-2025: Nhân rộng các mô hình 
3. Quy mô, phạm vi của Quy hoạch:

Các hạng mục công trình đầu tư sẽ thực hiện theo từng giai đoạn và có quy mô thuộc các dự án nhóm C theo quy định hiện hành và từng bước được triển khai trên 07 vùng kinh tế - sinh thái trong phạm vị cả nước.

4. Nội dung đầu tư:
- Nghiên cứu kỹ thuật cứu hộ và nhân nuôi một số loài động vật hoang dã;
- Xây dựng các trung tâm nghiên cứu và cứu hộ động vật hoang dã;
- Xây dựng kế hoạch khai thác nguồn giống động vật hoang dã từ tự nhiên;
- Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ thuật cứu hộ và nhân nuôi động vật hoang dã;
- Nghiên cứu đánh giá nhu cầu thị trường, định hướng phát triển nhân nuôi một số loài động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao, những loài là thế mạnh của Việt Nam.

5. Vốn đầu tư
Các hạng mục và dự kiến vốn đầu tư tương ứng theo từng hạng mục. Nguồn vốn bao gồm: Vốn Ngân sách Nhà nước; Vốn huy động các tổ chức, doanh nghiệp khác, cụ thể: 
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo kinh phí cho Cục Kiểm lâm để phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định này trên phạm vi toàn quốc;

  2. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các hạng mục được quy hoạch tại địa phương;


3. Đóng góp cuả các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo phần vốn từng dự án cụ thể.
4. Tổng nhu cầu vốn: 101.930.000.000 đ (Một trăm lẻ một tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng)
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kiểm lâm: Hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch, tiến độ thực hiện.

2. Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi Cục trưởng các Chi Cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan; tổ chức kiểm tra, giám sát và thực hiện các dự án theo quy hoạch từng giai đoạn được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi Cục trưởng các Chi Cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. 

	Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (báo cáo);
- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch đầu tư;

- Lưu VT.
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QUY HOẠCH 

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ/BNN-KL 

ngày     /    /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Với điều kiện khí hậu thuận lợi, Việt Nam có thế mạnh rất lớn trong việc nhân nuôi các loài động vật hoang dã có giá trị cao, nhu cầu tiêu thụ lớn trên thế giới. Số liệu thống kê cho thấy kim ngạch xuất, nhập khẩu sản phẩm động vật, thực vật hoang dã hàng năm của nước ta tăng lên nhanh chóng, năm 1995 ước  đạt 500.000 USD, đến năm 2005 tăng lên khoảng 50 triệu USD. 
Theo nhận định, trong tương lai sản phẩm từ các loài vật nuôi mới sẽ chiếm ưu thế trong sản xuất nông nghiệp và là thế mạnh độc quyền của các nước giàu tài nguyên đa dạng sinh học trong đó có Việt Nam. Sản phẩm từ động vật hoang dã được nhân nuôi sẽ dần thay thế các sản phẩm từ tự nhiên. Tiến tới các sản phẩm được khai thác và buôn bán bất hợp pháp sẽ không có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Hiện nay, các nước trên thế giới đang tăng cường liên kết đấu tranh với những hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã.

Việc quy hoạch bảo tồn và phát triển động vật hoang dã quốc gia mang ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hội nhập của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các trại nuôi, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng động vật hoang dã trong nước tiếp cận dễ dàng thị trường thế giới. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh, tranh thủ được nguồn vốn, kỹ thuật của các nước  phát triển. 

Quy hoạch bảo tồn và phát triển động vật hoang dã sẽ tạo thuận lợi cho quá trình kiểm soát hoạt động khai thác và sử dụng các sản phẩm động vật có nguồn gốc từ tự nhiên, đảm bảo sự khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiếu các tác động tiêu cực tới sự cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và toàn cầu. Thúc đẩy các hoạt động gây nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài động vật hoang dã góp phần quan trọng tăng cường quan hệ thương mại, đặc biệt là đóng góp vào công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường trên thế giới. 
Tuy nhiên trong nhiều năm qua, lĩnh vực bảo tồn và phát triển động vật hoang dã của Việt Nam chưa được chú trọng đúng mức, thiếu định hướng và chưa phát huy được thế mạnh về tài nguyên đa dạng sinh học, mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước. 
Ngành chăn nuôi động vật hoang dã ở nước ta đang bộc lộ nhiều bất cập, chủ yếu mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ, chưa trở thành một ngành sản xuất hàng hoá. Việc lựa chọn loài chăn nuôi thiếu định hướng; thiếu sự hướng dẫn, quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương; người chăn nuôi còn gặp nhiều rủi ro vì thiếu hiểu biết về sinh học, sinh thái loài, về kỹ thuật chăn nuôi và hành lang pháp lý. Phương pháp chăn nuôi đơn giản, nuôi nhốt là chủ yếu, chuồng nuôi chưa phù hợp với đặc điểm sinh thái học của loài, chưa có biện pháp phòng và chữa bệnh, chưa biết kết hợp công nghệ sinh học trong nhân nuôi...Đặc biệt, do chưa có quy trình quản lý đàn giống bố mẹ hợp lý dẫn đến hiện tượng cận huyết, thoái hoá đàn giống, ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phát triển sinh lý vật nuôi, giảm năng xuất và chất lượng sản phảm. Nhiều sản phẩm chăn nuôi như cá sấu, trăn, v.v.. do không đánh giá, dự đoán được nhu cầu thị trường tiêu thụ, nông dân sản xuất thủ công ồ ạt theo phong trào, sản phẩm chất lượng thấp đã gây tổn thất lớn về kinh tế. 

Đối với công tác cứu hộ và bảo tồn: Theo thống kê, từ năm 1997 -2007, trung bình mỗi năm các cơ quan chức năng bắt, xử lý 1.300 vụ vi phạm, tịch thu trên 20.000 cá thể động vật các loại. Một phần trong số này được chuyển giao cho các Vườn thú, Trung tâm cứu hộ. Tuy nhiên, do số lượng các Vườn thú, Trung tâm cứu hộ hiện nay còn ít, phân bố không đều, một số cơ sở quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả do hạn chế về điều kiện vật chất, tài chính và nhân lực, dẫn đến hiệu quả bảo tồn thấp, không đáp ứng được nhu cầu. 
Vì vậy, để bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên động vật hoang dã, ngoài biện pháp bảo vệ và phục hồi rừng, việc làm cấp bách hiện nay là: i) Quy hoạch và xây dựng các Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và cung cấp nguồn con giống cho các cơ sở nhân nuôi sinh sản, từ đó từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường về các sản phẩm từ động vật hoang dã và giảm áp lực săn bắt, khai thác từ tự nhiên; ii) Quy hoạch một mạng lưới các cơ sở nhân nuôi với nhiều hình thức, đảm bảo cung cấp đủ nguồn giống về số lượng và chất lượng cho nhu cầu xã hội; iii) Từng bước đẩy mạnh nhân nuôi có kiểm soát các loài động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao, các loài thế mạnh của Việt Nam, phát triển ngành chăn nuôi động vật hoang dã trở thành ngành kinh tế nông nghiệp mũi nhọn trong tương lai.
II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH
1. Mục tiêu tổng quát:



- Bảo tồn và phát triển động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm, những loài có giá trị kinh tế cao, nhằm quản lý bền vững tài nguyên động vật hoang dã của Việt Nam.



- Góp phần phát triển nghề chăn nuôi động vật hoang dã phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giảm áp lực săn bắt động vật hoang dã trong tự nhiên.



2.  Mục tiêu cụ thể:



Xây dựng hệ thống các Trung tâm cứu hộ và Trung tâm nhân nuôi phát triển các loài động vật hoang dã trên phạm vi cả nước nhằm: Nâng cao khả năng cứu hộ động vật hoang dã; Cung cấp nguồn giống và dịch vụ kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát triển nhân nuôi động vật hoang dã.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/3/2006 của Chính phủ ban hành danh mục động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ. 

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh nhập nội từ biển, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, và trồng cấy nhân tạo các loài động vật hoang dã quý hiếm.

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 về việc quy định chi tiết luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.



- Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 27/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm soát, buôn bán động vật, thực vật hoang dã đến năm 2010.

- Thông tư số 99/2006/QĐ-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày V/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.



- Chỉ thị số 2472/BNN-KL ngày 24/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường bảo vệ và phát triển động vật hoang dã

- Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã.

- Quyết định số 140/2000/QĐ/BNN-KL ngày 21/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố bản danh mục một số loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột.

- Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN ngày 20/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES.

- Quyết định số 292/QĐ-BNN-KL ngày 31/1/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực thực thi của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đến năm 2010.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 8/9/2006 của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản.
- Quyết định số 1564/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành Quy định tạm thời về quản lý quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
-Quyết định số 1759/QĐ-BNN-KH ngày 19/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê duyệt đề cương, dự toán Dự án “Quy hoạch bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã”;


IV QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH

1. Về bảo tồn: Trên nguyên tắc phát triển bền vững, bảo tồn phải đi đôi với phát triển. Gây nuôi động vật hoang dã cũng là một trong những hình thức bảo tồn và là nhu cầu cấp thiết của phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hoạt động nhân nuôi phải được thực hiện một cách có kiểm soát chặt chẽ, phân biệt rõ nguồn gốc sản phẩm: từ tự nhiên và từ gây nuôi hợp pháp.
2. Về quản lý: Cần xem xét khía cạnh văn hoá, truyền thống và hoàn cảnh riêng đặc trưng của Việt Nam. Khung pháp lý khuyến khích đầu tư phát triển động vật hoang dã có kiểm soát. Các nhà khoa học, các Vườn quốc gia cần thiết phải xây dựng phương án khai thác nguồn giống từ tự nhiên. Các mẫu vật trái phép được thu giữ từ các vụ săn bắt, buôn bán trái phép trước hết phải ưu tiên cho công tác bảo tồn và nhân giống.

3. Về tổ chức thực hiện: Hàng năm cần cập nhật danh mục các loài được phép nhân nuôi (ưu tiên các loài có giá trị kinh tế, loài là thế mạnh của Việt nam). Ban hành các quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến nhân nuôi động vật hoang dã (thủ tục đăng ký, yêu cầu về tiêu chuẩn, quy cách chuồng trại, nội quy an toàn, vệ sinh môi trường, kiểm dịch động vật và quản lý đàn giống...). 
V. NỘI DUNG QUY HOẠCH
5.1. Quy hoạch các Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã

5.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

 
Hiện nay công tác cứu hộ mới chỉ chú trọng việc nuôi phục hồi sức khoẻ, sau đó thả lại tự nhiên, chưa chú trọng nghiên cứu chăn nuôi sinh sản. Để kết hợp giữa bảo tồn và phát triển, các Trung tâm cứu hộ phải có các chức năng chính sau đây:


- Tiếp nhận động vật hoang dã thu giữ từ các vụ săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép, nuôi phục hồi sức khoẻ, thả lại môi trường tự nhiên;


- Bảo tồn nguồn gen các loài động vật hoang dã quý hiếm;


- Nghiên cứu khoa học;


- Nhân nuôi phát triển số lượng;


- Dịch vụ giống, chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm nhân nuôi kết hợp bảo tồn.


5.1.2. Yêu cầu kỹ thuật, quy mô và phối hợp hoạt động


- Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã được xây dựng đảm bảo chức năng cứu hộ và thả lại vì vậy về mặt quy hoạch phải bao gồm hai khu vực: Khu chăn nuôi cứu hộ và khu huấn luyện (Khu bán hoang dã), dùng để giúp các cá thể bị nuôi nhốt lâu ngày, mất bản tính hoang dã tái hoà nhập môi trường tự nhiên;


- Khu bán hoang dã phải có môi trường phù hợp nhu cầu sinh thái của đối tượng cứu hộ;


- Về an ninh: Phải có tường, rào bảo vệ đảm bảo vật nuôi không sổng ra ngoài, chuồng nuôi chắc chắn đảm bảo an toàn cho người nuôi;


- Đảm bảo vệ sinh môi trường;


- Về quy mô: 



+ Khu chăn nuôi cứu hộ: Diện tích tối thiểu 5.000m2. Bao gồm các hạng mục:



* Chuồng nuôi: Có kiến trúc, nội thất, diện tích phù hợp với từng nhóm loài cứu hộ



* Khu cách ly: Xa các chuồng nuôi, dùng là nơi tiếp nhận ban đầu, phân loại, chữa trị các con vật ốm, thương tật...



* Khu chế biến thức ăn;



* Phòng làm việc, phòng bảo vệ;



* Hệ thống cung cấp nước sạch.



+ Khu nuôi bán hoang dã: Diện tích 15-20 ha. Có môi trường phù hợp nhu cầu sinh thái của đối tượng cứu hộ. Có tường rào, lưới bảo vệ chắc chắn.


- Phối hợp hoạt động: Các trung tâm cứu hộ phải đặt dưới sự quản lý chung của Cục Kiểm lâm, trực tiếp là văn phòng CITES Việt Nam, để phối hợp các hoạt động cứu hộ, trao đổi kinh nghiệm, mẫu vật, con giống...


5.1.3. Đối tượng cứu hộ


Đối tượng cứu hộ chính của mỗi Trung tâm được xác định căn cứ vào các loài động vật hoang dã đặc trưng của khu vực (loài quý hiếm, có phân bố tự nhiên trong khu vực, hoặc lân cận), các loài bị săn bắt, buôn bán số lượng lớn tại khu vực.


5.1.4. Nội dung hoạt động


- Nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi cứu hộ (kỹ thuật xây dựng chuồng trại, thức ăn, phòng chữa bệnh, chăm sóc);


- Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thả lại tự nhiên: Xác định xuất xứ, xác định địa điểm, sinh cảnh thả lại, theo dõi quá trình tái hoà nhập môi trường...


- Nghiên cứu kỹ thuật nhân nuôi;


- Chuyển giao kỹ thuật, con giống.


5.1.5. Tổ chức quản lý hoạt động của trung tâm cứu hộ  

 
 Để thống nhất quản lý các trung tâm cứu hộ chịu sự quản lý trực tiếp của các đơn vị chủ quản và quản lý về chuyên môn của Cục Kiểm lâm, theo sơ đồ:

[image: image1]

Về tổ chức, mỗi Trung tâm có tối thiểu 14 người:


- Ban Giám đốc: 2 người: 1 Giám đốc; 1 phó giám đốc 


- Phòng Kỹ thuật: 6 người: 1 Kỹ sư chăn nuôi, thú y; 1 nghiên cứu viên; 4 Kỹ  thuật viên;


- Phòng Tổ chức hành chính: 4

- Phòng Kế hoạch tài vụ: 2


5.1.6. Quy hoạch phân bố địa lý và nhiêm vụ  các Trung tâm cứu hộ


Theo quan điểm quy hoạch: Các Trung tâm cứu hộ phải phân bố đồng đều trên các vùng sinh thái trong cả nước; Mỗi trung tâm được quy hoạch cứu hộ cho một hoặc một vài nhóm động vật đặc trưng cho vùng sinh thái. Quy hoạch tổng số: 18 Trung tâm cứu hộ, trong đó: Vùng đông Bắc 2; Tây Bắc 2; Châu thổ sông Hồng 4; Bắc Trung bộ 3; Tây Nguyên và Nam Trung bộ 4; Đông Nam bộ 2; Đồng bằng sông Cửu Long 1 (Phụ biểu 1)
5.2. Quy hoạch các Điểm nhân nuôi vật hoang dã


5.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Điểm nhân nuôi


Điểm nhân nuôi Động vật hoang dã có chức năng chính sau:


- Nhân nuôi kết hợp mục tiêu bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm;


- Nghiên cứu khoa học;


- Cung cấp con giống đảm bảo số, chất lượng cho nhu cầu nhân nhân nuôi động vật hoang dã của các cơ sở nhân nuôi khác;


- Dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.


5.2.2 Yêu cầu kỹ thuật, quy mô và phối hợp hoạt động

Là một nước có điều kiện khí hậu, địa lý thuận lợi và rất đa dạng các loài động vật hoang dã sinh sống, nhưng nghề nuôi động vật hoang dã ở nước ta còn rất yếu kém do chúng ta còn nhiều hạn chế về nguồn vốn đầu tư và đặc biệt thiếu kiến thức về kỹ thuật nuôi động vật hoang dã. Trước khi tiến hành nhân nuôi động vật hoang dã người nuôi cần nắm được những yêu cầu cơ bản sau:

· Có được những hiểu biết nhất định về các đặc điểm sinh học, sinh thái của loài dự định nuôi.

· Có được những hiểu biết chắc chắn về kỹ thuật nuôi dưỡng như chuồng trại, thức ăn, chăm sóc, phòng trị bệnh và khai thác sản phẩm của động vật dự định nuôi (thời gian khai thác, mức độ khai thác phù hợp).

· Có đủ nguồn kinh phí để xây dựng chuồng nuôi và điều kiện chăm sóc phù hợp.

· Có được nguồn con giống đảm bảo chất lượng và phù hợp với môi trường nơi nuôi giữ.

· Có được thị trường tiêu thụ các động vật hoặc các sản phẩm động vật tạo ra.


Ngoài những hiểu biết cơ bản về sinh học, sinh thái của động vật, để đảm bảo cho việc nhân nuôi động vật thu được kết quả mong muốn, cần nắm vững các yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi. Đối với mỗi loài hoặc nhóm loài động vật nhất định sẽ có những yêu cầu kỹ thuật đặc thù nhất định. Dưới đây là một số yêu cầu kỹ thuật chung, bắt buộc cho công tác nhân nuôi các loài động vật hoang dã.

1. Quản lý hồ sơ nhân nuôi


Trong trại nuôi thường có nhiều cá thể động vật được đồng thời nuôi dưỡng. Do vậy, cần phải lập hồ sơ để tiện theo dõi về nguồn gốc, phả hệ và tình trạng sức khoẻ của từng cá thể. Hồ sơ quản lý này sẽ rất cần thiết khi tiến hành ghép đôi sinh sản cho động vật, nhằm tránh hiện tượng cận giao, làm suy thoái nguồn gen của quần thể động vật nuôi. Trong trường hợp nhiều cá thể cùng nuôi chung trong một chuồng cần phải tiến hành đánh dấu từng cá thể một để tiện phân biệt, theo dõi. 

2. Điều kiện chuồng, bể nuôi

- Chuồng và bể nuôi cần được thiết kế phù hợp nhất với điều kiện sống của từng loài, đặc biệt cần xây dựng đáp ứng cơ bản những yêu cầu sinh thái loài nuôi một cách tự nhiên nhất.

- Chuồng, bể nuôi cần đảm bảo an toàn cho người nuôi và con vật không thể sổng ra ngoài.

- Chuồng, bể nuôi đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Nền chuồng phải thoát nước, có không gian rộng – sân chơi để con vật nghỉ ngơi đi lại.

- Cửa vào chuồng phải chắc chắn và có vũng nước hoặc hố vôi sát trùng.



- Các điểm nhân nuôi phải đặt dưới sự quản lý chung của Cục Kiểm lâm, Cục chăn nuôi để trao đổi kinh nghiệm, mẫu vật, con giống...


5.2.3. Đối tượng nhân nuôi


Đối tượng nhân nuôi chính của mỗi Điểm nhân nuôi được xác định căn cứ vào các loài động vật hoang dã đặc trưng của khu vực/vùng sinh thái (loài quý hiếm, có phân bố tự nhiên trong khu vực, hoặc lân cận). Đối tượng nhân nuôi nên chọn các loài:


- Đã có nơi nhân nuôi thành công, hoặc có khả năng thành công cao; Phù hợp với điều kiện sinh thái nơi nuôi; 


- Có giá trị kinh tế, giá trị bảo tồn cao; 


- Người nuôi có những hiểu biết nhất định về đặc điểm sinh học, sinh thái của loài; 


- Phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.


5.2.4. Nội dung hoạt động


- Nghiên cứu kỹ thuật nhân nuôi tăng trưởng và sinh sản (kỹ thuật xây dựng chuồng trại, thức ăn, phòng chữa bệnh, chăm sóc);


-  Dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ nhân nuôi.


5.2.5. Tổ chức quản lý hoạt động của trung tâm cứu hộ  


- Các điểm nhân nuôi chịu sự quản lý thống nhất của Cục Kiểm lâm, Cục chăn nuôi.


- Tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty kinh doanh dịch vụ, Công ty tư nhân, Công ty cổ phần, theo quy định của pháp luật.


5.6. Quy hoạch phân bố địa lý và nhiệm vụ  các điểm nhân nuôi


Căn cứ vào danh sách các loài Động vật hoang dã có tiềm năng nhân nuôi, đó là các loài có giá trị kinh tế, bảo tồn cao, đã được nhân nuôi thành công ở các địa phương, hoặc các loài có khả năng nuôi thành công cao; 


Căn cứ đặc điểm phân bố tự nhiên của các loài;


Căn cứ vào kinh nghiệm, truyền thống nhân nuôi của địa phương và nhu cầu của thị trường.


Quy hoạch không gian các điểm nhân nuôi và xác định đối tượng nhân nuôi cụ thể theo Phụ biểu 2.

VI. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN

6. 1. Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nhân nuôi một số loài động vật hoang dã

6.1.1. Mục tiêu

Trang bị cho các cơ sở chăn nuôi những kiến thức cơ bản liên quan đến nhân nuôi, phát triển động vật hoang dã: Kỹ thuật lựa chọn đối tượng chăn nuôi, chọn giống và quản lý đàn giống; Đặc điểm sinh học, sinh thái loài vật nuôi; Kỹ thuật xây dựng chuồng trại, thức ăn, chăm sóc, bệnh tật và biện pháp phòng chống; Kỹ thuật thu hoạch sản phẩm.

6.1.2. Các hoạt động cụ thể

6.1.2.1. Xây dựng danh mục các loài động vật hoang dã có tiềm năng nhân nuôi, các loài được phép nhân nuôi.




Căn cứ vào thực tiễn chăn nuôi, cứu hộ tại các địa phương; đánh giá và dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế. Đề xuất danh sách các loài động vật hoang dãđược phép chăn nuôi. Ưu tiên các loài có giá trị kinh tế cao, các loài bị đe doạ có giá trị bảo tồn, các loài là thế mạnh của Việt Nam.




6.1.2.2. Xây dựng lộ trình và nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân nuôi, từng bước xây dựng quy trình quy phạm nhân nuôi cho từng đối tượng cụ thể.

6.1.2.3. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy trình hướng dẫn liên quan đến chăn nuôi và tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã.

6.2. Xây dựng phương án khai thác nguồn giống từ tự nhiên

6.2.1. Mục tiêu:


Bổ sung nguồn giống đảm bảo chất lượng cho công tác nhân nuôi phát triển.

6.2.2. Các hoạt động cụ thể

6.2.2.1. Đề xuất khung pháp lý về khai thác nguồn giống từ tự nhiên

Các các thể Động vật hoang dã thu giữ được từ các vụ săn bắn, buôn bán trái phép, các cá thể cứu hộ, nuôi nhốt lâu ngày đã mất bản năng tự nhiên có thể ưu tiên cho công tác nhân giống.


Để kết hợp mục tiêu bảo tồn và phát triển tại các Vườn quốc gia và các Khu bảo tồn, đối với các quần thể động vật có số lượng lớn, có thể khai thác một lượng nhất định cung cấp cho nhân giống.

6.2.2.2. Đề xuất phương án khai thác


Xây dựng luận chứng về cơ sở khoa học và thực tiễn của việc khai thác có kiểm soát nguồn giống từ tự nhiên.


Xác định kích thước, cấu trúc quần thể bảo tồn hợp lý: Số lượng cá thể, tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi.


Xác định sức chứa của môi trường, mật độ tới hạn, đánh giá khả năng tăng trưởng quần thể.


Xác định phương thức khai thác; số lượng, chủng loại, thời gian, phương pháp và phương tiện khái thác.

6.3. Xây dựng các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
6.3.1. Mục tiêu:


Xây dựng được hệ thống các Trung tâm cứu hộ đảm bảo các chức năng: Tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã; Nghiên cứu khoa học chăn nuôi, cứu hộ động vật hoang dã; Dịch vụ kỹ thuật, con giống và chuyển giao kỹ thuật.

6.3.2. Các hoạt động cụ thể


Tổng số xây dựng 14 Trung tâm cứu hộ. Các Trung tâm được xây dựng theo các dự án riêng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể đã được quy hoạch. Các nội dung cần làm là:


- Khảo sát lựa chọn vị trí xây dựng trung tâm;


- Lập dự án xây dựng trung tâm;


- Quy hoạch mặt bằng và thiết kế kỹ thuật.

6.4. Tập huấn, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi, cứu hộ động vật hoang dã
6.4.1. Mục tiêu


Trang bị cho cán bộ kỹ thuật của Trung tâm cứu hộ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăn nuôi động vật hoang dã. 

6.4.2. Các hoạt động cụ thể


Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật của trung tâm về các mặt: 


- Đặc điểm sinh học sinh thái và tập tính vật nuôi;


- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại chăn nuôi;


- Thức ăn và kỹ thuật chế biến, bảo quản thức ăn;

- Kỹ thuật chăn nuôi sinh sản, chăm sóc đàn bố mẹ, con non mới sinh;

- Bệnh tật và biện pháp phòng chữa;

- Kỹ thuật thu hoạch và thị trường.

VII. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Cơ cấu tổ chức quản lý thực thi dự án

-  Chủ quản đầu tư: Bộ NN & PT Nông thôn

- Chủ đầu tư: Cục Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

7.2. Vốn đầu tư - tiến độ

7.2.1. Khái toán vốn đầu tư: 101.930.000 đ  (Một trăm lẻ một tỷ chín trăm ba mươi  triệu đồng)
(Chi tiết tại phụ biểu 03)
- Kinh phí xây dựng quy hoạch được ngân sách Nhà nước cấp trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

-  Việc quản lý cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí quy hoạch thực hiện theo các quy định hiện hành. 

-  Chi phí thẩm định và quản lý dự án 
ưu tiên được lập, phê duyệt theo nhu cầu thực tế và chế độ hiện hành nhưng không vượt quá mức quy định. 

7.2.2.Tiến độ thực hiện

- Giai đoạn I: Từ 2010-2012: Xây dựng nâng cấp hệ thống Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.
1.Nâng cấp 06 Trung tâm cứu hộ trọng điểm cấp quốc gia tại: các Vườn quốc gia: Cát Tiên, Tam Đảo, Cúc Phương, Phong Nha-Kẻ Bàng và Trường đại học Lâm Nghiệp;
2. Nghiên cứu, xây dựng 10 quy trình khai thác, nhân nuôi một số loài động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao;
3. Xây dựng 03 phương án khai thác nguồn giống từ tự nhiên;
4. Tổ chức 03 lớp tập huấn, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi, cứu hộ động vật hoang dã;
5. Nghiên cứu thị trường các sản phẩm động vật hoang dã. Thành lập các hiệp hội chăn nuôi theo loài, loại sản phẩm.
6. Nghiên cứu tiền khả thi các dự án xây dựng và nâng cấp Trung tâm cứu hộ giai đoạn II.

- Giai đoạn II: Từ 2013-2015: Nghiên cứu và chọn giống.


1.Xây dựng, nâng cấp 04 Trung tâm cứu hộ tại:  Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh, các VQG Pù Mát, ConKaKinh và  KBT Nam H.Vân-Đ.Nẵng;

2. Nghiên cứu, xây dựng 10 quy trình khai thác, nhân nuôi một số loài động vật hoang dã có giá trị kinh tế cao;
3. Tổ chức 03 lớp tập huấn, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi, cứu hộ động vật hoang dã;
4. Nghiên cứu thị trường các sản phẩm động vật hoang dã, quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi một số loài có giá trị kinh tế cao.
5. Nghiên cứu tiền khả thi các dự án nâng cấp Trung tâm cứu hộ tại một số tỉnh giai đoạn III.

- Giai đoạn 3: Từ 2016-2025: Gây nuôi đại trà


1.Nâng cấp 04 Trung tâm cứu hộ cấp tỉnh: tại Sơn La (Khu bảo tồn Copia); Thành phố Hà Nội (Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn); Thanh Hoá (Vườn quốc gia Bến En); Thành phố Cần Thơ (Trung tâm cứu hộ Ô Môn);

2. Nghiên cứu thị trường các sản phẩm động vật hoang dã

3. Tăng cường công tác khuyến nông để nhân rộng các mô hình chăn nuôi.

(Chi tiết về tiến độ thực hiện tại Phụ biểu 04)
7.3. Điều chỉnh và bổ sung quy hoạch 

Theo định kỳ 5 năm hoặc trong trường hợp xuất hiện những yếu tố mới tác động làm cho bản quy hoạch đã được phê duyệt không còn phù hợp, Cục Kiểm lâm đề xuất, Vụ Kế hoạch tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét cho phép rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Trình tự, thủ tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một dự án quy hoạch được tiến hành như một dự án quy hoạch mới.   

	Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (báo cáo);
- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch đầu tư;

- Lưu VT.
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